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STT DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHOẢN 

THU
HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN

VĂN BẢN PHÁP LÝ (NẾU CÓ)/

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA BỘ, SỞ ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH
GHI CHÚ

I

1

Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ 

thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu 

lạc bộ

Khoản thu để tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa rèn luyện năng khiếu (vẽ, 

nhịp điệu, bơi lội, võ, yoga, đàn, múa, 

các môn TDTT phối hợp…, không bao 

gồm tiền trang phục, học liệu, học cụ)

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Thời lượng: 2 tiết/tuần

Ký kết hợp đồng với các trung tâm/đơn vị/cá nhân có chức 

năng, nghiệp vụ và đủ năng lực thực hiện hoạt động giảng dạy, 

có kế hoạch, nội dung giảng dạy phù hợp theo lứa tuổi.

Thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của kế hoạch năm học GDMN

2 Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ

2.1 Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ 

Khoản thu để tổ chức cho trẻ Mẫu giáo 

làm quen tiếng Anh với giáo viên người 

Việt Nam hoặc nước ngoài (không bao 

gồm tiền mua sắm tài liệu, học liệu)

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Thời lượng: 2 - 3 tiết/tuần.

Phối hợp với các trung tâm/đơn vị được cấp phép cho trẻ MG 

làm quen tiếng Anh với các chương trình, tài liệu, học liệu được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, 

giáo viên là người nước ngoài có đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ.

2.2
Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần 

mềm bổ trợ

Khoản thu để tổ chức cho trẻ Mẫu giáo 

làm quen tiếng Anh với giáo viên người 

Việt Nam, sử dụng phần mềm bổ trợ 

(không bao gồm tiền mua sắm tài liệu, 

học liệu)

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Thời lượng: 2 tiết/tuần

Phối hợp với các trung tâm/đơn vị được cấp phép cho trẻ làm 

quen tiếng Anh với các chương trình, tài liệu, học liệu được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, giáo 

viên là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ giấy tờ 

pháp lý hợp lệ.

2.3
Dịch vụ tổ chức hoạt động khảo sát làm quen 

Tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo  

Khoản thu để khảo sát, đánh giá mức độ 

làm quen tiếng Anh của trẻ Mẫu giáo.

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Số lượng: tối đa 4 lần/ năm học.  

Công văn số 3678/SGDĐT- GDMN về việc thực hiện thí 

điểm khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo tại 

các cơ sở giáo dục mầm non. 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ KHÁC

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON

ỦY BAN NHÂN DÂN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đính kèm Công văn số          /SGDĐT-KHTC ngày    tháng    năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DỊCH VỤ GIÁO DỤC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài 

liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo sử 

dụng trong cơ sở giáo dục mầm non: Quyết định số 

2272/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022; Quyết 

định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022; 

Quyết định số 3835/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 

2022; Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 7 

năm 2023; Quyết định số 2843/QĐ-BGDĐT ngày 29 

tháng 9 năm 2023; Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT 

ngày 18 tháng 12 năm 2023; Quyết định số 243/QĐ-

BGDĐT ngày 16 tháng 1 năm 2023; Quyết định số 

1293/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2024; Quyết 

định số 1699/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2024....

Theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Chương trình làm quen tiếng 

Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục mầm non.
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2.4
Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp 

làm quen tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo

Khoản thu để tổ chức làm quen tiếng 

Anh tích hợp cho trẻ Mẫu giáo (không 

bao gồm tiền mua sắm tài liệu, học liệu)

Tổ chức thí điểm theo Công văn số 8230/UBND-VX ngày 07 

tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển 

khai thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp học 

Mầm non;

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Thời lượng: 4 tiết (hoạt động)/tuần đối với lớp MG 3-4 tuổi và 

4-5 tuổi, 6 tiết (hoạt động)/tuần đối với lớp MG 5-6 tuổi.

Cơ sở giáo dục tham gia thí điểm phối hợp với đơn vị đủ năng 

lực thực hiện tích hợp làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, bảo 

đảm tài liệu, học liệu được đánh giá, thẩm định, phê duyệt theo 

quy định; giáo viên là người nước ngoài có đủ giấy tờ pháp lý 

hợp lệ,

Căn cứ Kết luận số 91-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 

của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đạo hóa 

trong đều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế”;

Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội về 

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho 

chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Chương trình làm quen tiếng 

Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT 

ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Chương trình 

giáo dục mầm non.

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Công văn số 1778/UBND-VX ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc tổ chức giáo dục tích hợp làm quen tiếng Anh 

cho trẻ mầm non;

Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài 

liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo sử 

dụng trong cơ sở giáo dục mầm non: Quyết định số 

2272/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2022; Quyết 

định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022; 

Quyết định số 3835/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 

2022; Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 7 

năm 2023; Quyết định số 2843/QĐ-BGDĐT ngày 29 

tháng 9 năm 2023; Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT 

ngày 18 tháng 12 năm 2023; Quyết định số 243/QĐ-

BGDĐT ngày 16 tháng 1 năm 2023; Quyết định số 

1293/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2024; Quyết 

định số 1699/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2024; 

Quyết định số 4110/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 

2024; Quyết định số 2088/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 

năm 2025...

3 Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM

Khoản thu để tổ chức hoạt động giáo 

dục STEM/STEAM (không bao gồm 

tiền giáo trình, học liệu)

Tổ chức theo điều kiện thực tế; nhu cầu của cha mẹ trẻ, sự tự 

nguyện đăng ký tham gia, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời 

gian tổ chức hoạt động.

Thời lượng: 2 tiết/tuần

Phối hợp với các trung tâm/đơn vị được cấp phép, bảo đảm giáo 

trình theo quyết định, giáo viên có trình độ, năng lực phù hợp 

để tổ chức thực hiện nội dung trải nghiệm STEM/STEAM ở 

cấp mầm non. Trẻ được thực hành trong giờ học và có sản 

phẩm cụ thể.

4

Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất 

lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và 

quốc tế

Khoản thu để thực hiện các hoạt động 

giáo dục theo nội dung giáo dục chất 

lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực 

và quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm non hiện hành, kèm 

theo một số tiêu chí, cụ thể như:

1/ Tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh (Mỗi 

hoạt động làm quen với tiếng Anh thực hiện từ 15 đến 25 phút; 

Thực hiện 2 hoạt động/tuần; 8 hoạt động/tháng trong đó: 4-6 

hoạt động với giáo viên Việt Nam và 2-4 hoạt động với giáo 

viên nước ngoài, giáo viên bản ngữ)

2/ Tổ chức cho trẻ tham gia chương trình thể dục thể thao 10 

môn phối hợp.

3/ Tổ chức cho trẻ tham gia các bộ môn năng khiếu.

4/ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

5/ Tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường.

6/ Trang bị cơ sở vật chất

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành Về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ 

chế hoạt động của Trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, 

tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Về việc phê duyệt nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động 

đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2026 - 2030 

II

5 Đồng phục học sinh
Khoản thu để mua sắm đồng phục cho 

trẻ.

Cung cấp đồng phục của trẻ theo nhu cầu của cha mẹ trẻ, thể 

hiện trang phục riêng của nhà trường, tạo thuận tiện cho trẻ khi 

tham gia các hoạt động tham quan ngoài nhà trường và các hoạt 

động mang tính tập thể.

6 Học phẩm - Học cụ - Học liệu

6.1 Học phẩm
Khoản thu để mua học phẩm hỗ trợ thực 

hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Trang bị học phẩm phục vụ cho trẻ tổ chức các hoạt động giáo 

dục phù hợp với Chương trình giáo dục mầm non.

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục mầm non.

DỊCH VỤ KHÁC THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC
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6.2 Học cụ - Học liệu

Khoản thu để mua học cụ, học liệu hỗ 

trợ thực hiện Chương trình giáo dục 

mầm non.

Các đơn vị thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu, Hội đồng lựa 

chọn đồ chơi, học liệu theo quy định.

Trang bị đầy đủ tài liệu, học liệu cho trẻ và hướng dẫn để trẻ 

được hoạt động cá nhân.

Căn cứ vào Thông tư số 60/2026/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy 

trình biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm 

non và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục 

mầm non;

Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 12/11/2010; Thông tư 34/2013/TT-

BGDĐT ngày 17/9/2013 Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại 

Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo 

dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 

11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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